XƯỞNG MAY 1

· 1 KIM : 31 MÁY

· VẮT SỔ : 01 MÁY



TỔNG CỘNG 33 MÁY
· 2 KIM : 01 MÁY

Qua kiểm tra thực tế, liệt kê những phụ tùng cần sửa chữa thay thế.

	TT
	TÊN HÀNG
	SỐ LƯỢNG
	GHI CHÚ

	1
	Dầu máy
	34 lít
	

	2
	Thuyền suốt
	31 bộ
	

	3
	Ổ chao
	14 cái
	

	4
	Chân vịt
	31cái
	

	5
	Đồng tiền
	14 cái
	

	6
	Bộ đánh chỉ
	31 bộ
	

	7
	Bố thắng motor
	14 bộ
	

	8
	Kim
	35 cây
	

	9
	Suốt chỉ
	31 con
	

	10
	Bạc đạn
	11 cặp
	

	11
	Ốc kim
	31 con
	

	12
	Ốc chân vịt
	31 con
	


XƯỞNG MAY 2
· 1 KIM : 33 MÁY

· VẮT SỔ : 1 MÁY



TỔNG CỘNG 35 MÁY
· KHUY : 1 MÁY

Qua kiểm tra thực tế, liệt kê những phụ tùng cần sửa chữa thay thế.

	TT
	TÊN HÀNG
	SỐ LƯỢNG
	GHI CHÚ

	1
	Dầu máy
	34 lít
	

	2
	Thuyền suốt
	33 bộ
	

	3
	Ổ chao
	18 cái
	

	4
	Chân vịt
	33cái
	

	5
	Đồng tiền
	18 cái
	

	6
	Bộ đánh chỉ
	33 bộ
	

	7
	Bố thắng motor
	22 bộ
	

	8
	Kim
	36 cây
	

	9
	Suốt chỉ
	33 con
	

	10
	Bạc đạn
	12 cặp
	

	11
	Ốc kim
	36 con
	

	12
	Ốc chân vịt
	33 con
	


XƯỞNG MAY 3
· 1 KIM : 20 MÁY

Qua kiểm tra thực tế, chúng tôi liệt kê những phụ tùng cần sửa chữa thay thế .

	TT
	TÊN HÀNG
	SỐ LƯỢNG
	GHI CHÚ

	1
	Dầu máy
	20 lít
	

	2
	Chân vịt
	8 cái
	

	3
	Ốc kim
	20 con
	

	4
	Kim
	20cây
	

	5
	Thuyền suốt
	20 bộ
	

	6
	Suốt chỉ
	20 cái
	


